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Mẫu 6

TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG 
VÀ CÁC DANH HIỆU KHÁC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG NĂM 2026
VÀ DỰ KIẾN TIẾP NHẬN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

	STT
	Tên tập thể, cá nhân

	Thành tích
	Nước trao danh hiệu/cơ quan, cá nhân nhận danh hiệu
	Số và ngày ban hành QĐ khen thưởng
	Ghi chú

	
	I. TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN CÁC DANH HIỆU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

	I
	Khen thưởng Huân chương Hữu nghị
	
	
	
	

	1
	Không có
	
	
	
	

	II
	Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen
	
	
	
	

	
	Tập thể
	
	
	
	

	1. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng
	khen thưởng các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cao, đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025
	
	Quyết định số  648 ngày 18/02/2026
	

	2. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG INNOTEK Việt Nam Hải Phòng
	
	
	
	

	3. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
	
	
	
	

	4. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn PEGATRON Việt Nam
	
	
	
	

	5. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn REGINA MIRACLE INTERNATIONAL Việt Nam
	
	
	
	

	6. 
	 Công ty Trách nhiệm hữu hạn UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIALViệt Nam
	
	
	
	

	7. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn LITE ON Việt Nam
	
	
	
	

	8. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Brother Việt Nam
	
	
	
	

	9. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ máy văn phòng KYOCERA Việt Nam
	
	
	
	

	10. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Universal Scientific Industrial Việt Nam
	Có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2025
	
	Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	

	11. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam
	
	
	
	

	12. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hyundai Kefico Việt Nam
	
	
	
	

	13. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nichias Hải Phòng
	
	
	
	

	14. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Haengsung Electronics Việt Nam
	
	
	
	

	15. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
	
	
	
	

	16. 
	Nhà máy sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Knauf Việt Nam tại Hải Phòng
	
	
	
	

	17. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng
	
	
	
	

	18. 
	Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Việt Nam)
	khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, đã đóng góp lớn về số nộp ngân sách nhà nước cho thành phố trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2025
	
	Quyết định số 1808 ngày 15/5/2026
	

	19. 
	Công ty TNHH nhôm Đông Á
	
	
	
	

	20. 
	Công ty TNHH FORD Việt Nam
	
	
	
	

	21. 
	 Công ty TNHH ô tô BYD (Việt Nam)
	
	
	
	

	22. 
	 Công ty TNHH HONDA TRADING Việt Nam
	
	
	
	

	23. 
	Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-VINA
	
	
	
	

	24. 
	Chi nhánh Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam Hải Phòng tại Hà Nội
	
	
	
	

	25. 
	Công Ty Cổ Phần Tập đoàn IPC
	
	
	
	

	26. 
	 Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp STAVIAN
	
	
	
	

	27. 
	Công ty TNHH GAS VENUS
	
	
	
	

	28. 
	Công ty Cổ phần Trung tâm Gia công POSCO Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng
	
	
	
	

	29. 
	Công ty TNHH SUMITRONICS VIETNAM
	
	
	
	

	30. 
	Công ty TNHH Super Gas
	
	
	
	

	31. 
	Công ty TNHH Quốc tế QJT Việt Nam
	
	
	
	

	32. 
	Công ty Cổ phần Thương mại CITICOM
	
	
	
	

	33. 
	Công ty TNHH Thiết bị nặng MARUBENI
	
	
	
	

	34. 
	Công ty cổ phần TVL
	
	
	
	

	35. 
	Công ty TNHH VINACOMPOUND
	
	
	
	

	36. 
	Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC
	
	
	
	

	37. 
	Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng
	Có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty (2016-2026)
	
	Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 15/5/2026
	

	
	Cá nhân
	
	
	
	

	1
	Ông Kengo Iwahara, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nichias Hải Phòng
	Có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2025
	
	1575/QĐ-UBND ngày 18/4/2026
	

	
	II. DỰ KIẾN TRAO, NHẬN CÁC DANH HIỆU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2026

	
	Không có








